
SỞ Y TẾ NINH THUẬN  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TRUNG TÂM Y TẾ  THUẬN NAM 
 

 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––- 

Số:         /TTYT-NVDSTT     Thuận Nam, ngày       tháng      năm 2024 

V/v cập nhật danh sách người hành 

nghề tại cơ sở khám chữa bệnh năm 2024. 
  

 

 

  

                         Kính gửi: Trung tâm hành chính công tỉnh Ninh Thuận. 

 

 

Căn cứ Luật khám bệnh, chữa bệnh số 15/2023/QH15 ngày 09 tháng 01 

năm 2023; 

Thực hiện Nghị định số 96/NĐ-CP ngày 30 tháng 12 năm 2023 của Chính 

phủ quy định chi tiết một số điều của Luật khám bệnh, chữa bệnh; Thông tư số 

32/2023/TT-BYT ngày 31/12/2023 của Bộ y tế quy định chi tiết một số điều của 

Luật Khám bệnh, chữa bệnh. 

Trung tâm y tế huyện Thuận Nam rà soát, tổng hợp danh sách người hành 

nghề tại cơ sở khám theo Mẫu 01- NĐ 96/2023/NĐ-CP ngày 0/12/2023 của 

Chính phủ về việc quy định chi tiết một số điều của Luật khám bệnh, chữa bệnh 

như sau.  

Tổng số: 96 người hành nghề 

Trong đó:  

Mới: 04 người hành nghề 

Điều chỉnh: 03 người hành nghề 

(Gửi kèm phụ lục)  

 

 
 Nơi nhận: KT. GIÁM ĐỐC  
- Như trên; 

- Lãnh đạo; 

- Lưu: VT, NVDSTT. 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Huỳnh Văn Toại 

 

 

 

 

 

 

 

 



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

 DANH SÁCH ĐĂNG KÝ HÀNH NGHỀ  

 

1. Tên cơ sở khám bệnh, chữa bệnh: Trung tâm y tế huyện Thuận Nam 

2. Địa chỉ: Xã phước Nam, huyện Thuận Nam, tỉnh Ninh Thuận 

3. Thời gian hoạt động của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh: 

Sáng từ 7h00-11h30, chiều từ 13h30-17h00. Từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần. 05 ngày 

trong tuần. Trực 24/24 giờ theo lịch phân công của đơn vị. 

4. Danh sách đăng ký người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh: 

Stt Họ và tên 

Số giấy 

phép hành 

nghề/chứn

g chỉ hành 

nghề 

Phạm vi 

hành nghề 

Thời gian đăng 

ký hành nghề tại 

cơ sở khám 

bệnh, chữa bệnh  

Vị trí 

chuyên môn 

Thời gian 

đăng ký 

hành nghề 

tại cơ sở 

khám bệnh, 

chữa bệnh 

khác (nếu có) 

 

 

 

 

 

Ghi chú 

A Tuyến huyện: 

I Khoa Khám Bệnh –Cấp Cứu- Ngoại 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

Lê Thị Kim Viên 

 

 

163/NT-

CCHN 

Ngày 

14/12/2012 

 

 

 

Khám bệnh, 

chữa bệnh 

Nội khoa, 

Nhi Khoa 

- Bệnh viện Đa 

khoa huyện 

Thuận Nam 

Thứ 2,4,5,6 từ 

07h00-11h30, 

13h30-17h00 

Ngày trực 24/24 

theo lịch phân 

công. 

- Trạm y tế xã 

Phước Diêm 

Thứ 3 hàng tuần 

Từ 07h00-11h30, 

13h30-17h00 

 

Bác sĩ 

KBCB Nội 

khoa, Nhi 

khoa/ 

Chịu trách 

nhiệm 

chuyên môn 

Khoa Khám 

Bệnh –Cấp 

Cứu- Ngoại 

Phòng khám 

Nội khoa  

Thứ 2-thứ 6 

 Từ 11h45-

13h15 và 

17h15-20h30 

Thứ 7, Chủ 

nhất  

Sáng: 07h00-

11h00 

Chiều: 16h00-

20h00 

 

 

 

Điều 

chỉnh 

 

 

2 

 

Huỳnh Văn Toại 

 

2516/NT-

CCHN 

Ngày 

26/12/2019 

Khám bệnh, 

chữa bệnh 

Ngoại khoa 

7h00-11h30, 

13h30-17h00 

Toàn thời gian từ 

thứ 2 đến thứ 6 

Ngày trực 24/24 

theo lịch phân 

công 

 

Bác sĩ 

KBCB 

Ngoại khoa 

 

 

Không 

 

 

3 

 

Hán Văn Mạng 

773/NT-

CCHN 

Ngày 

15/04/2014 

 

Khám bệnh, 

chữa bệnh đa 

khoa, Ngoai 

khoa 

7h00-11h30, 

13h30-17h00 

Toàn thời gian Từ 

thứ 2 đến thứ 6 

Ngày trực theo 

lịch phân công 

24/24 

Bác sĩ 

KBCB 

Ngoại khoa 

 

Không 

 



 

 

4 

 

Thiên Đại Thắng 

000062/NT

-GPHN 

Ngày 

09/05/2024 

Khám bệnh, 

chữa bệnh 

Ngoại khoa 

7h00-11h30, 

13h30-17h00 

Toàn thời gian Từ 

thứ 2 đến thứ 6 

Ngày trực 24/24 

theo lịch phân 

công 

Bác sĩ 

KBCB 

Ngoại khoa 

 

 

Không 

 

 

Mới 

 

5 

 

Đổng Thị Thanh 

Huyền 

 

000085/NT

-GPHN 

 

Khám bệnh, 

chữa bệnh 

Nội khoa 

7h00-11h30, 

13h30-17h00 

Toàn thời gian Từ 

thứ 2 đến thứ 6 

Ngày trực 24/24 

theo lịch phân 

công 

 

Bác sĩ 

KBCB Nội 

khoa 

 

 

Không 

 

 

Mới 

  

 

6 

 

Nguyễn Đình 

Minh Tuấn 

2594/NT-

CCHN 

Ngày 

20/07/2020 

Khám bệnh, 

chữa bệnh 

Đa khoa tại 

Trạm y tế 

7h00-11h30, 

13h30-17h00 

Toàn thời gian Từ 

thứ 2 đến thứ 6 

Ngày trực 24/24 

theo lịch phân 

công 

Y Sĩ Khoa 
Khám Bệnh –

Cấp Cứu- 

Ngoại 

 

Không 

 

 

 

7 

 

 

Lê Thị Tuyết 

001721/NT

-CCHN 

Ngày 

03/03/2016 

Khám chữa 

bệnh y học 

cổ truyền 

7h00-11h30, 

13h30-17h00 

Toàn thời gian Từ 

thứ 2 đến thứ 6 

Ngày trực 24/24 

theo lịch phân 

công 

Y Sĩ KBCB 

YHCT 

 

Không 

 

 

 

8 

 

 

Từ Công Luân 

 

1221/NT-

CCHN 

Ngày 

23/12/2014 

Khám bệnh, 

chữa bệnh  

tại Phòng 

khám ĐKKV 

Huyện và 

Trạm y tế xã 

7h00-11h30, 

13h30-17h00 

Toàn thời gian Từ 

thứ 2 đến thứ 6 

Ngày trực 24/24 

theo lịch phân 

công 

Y Sĩ Khoa 
Khám Bệnh –

Cấp Cứu- 

Ngoại 

 

 

Không 

 

 

 

9 

 

 

Trần Kiều Diễm 

2254/NT-

CCHN  

Ngày 

15/05/2018 

Thực hiện kỹ 

thuật điều 

dưỡng cơ bản 

7h00-11h30, 

13h30-17h00 

Toàn thời gian Từ 

thứ 2 đến thứ 6 

Ngày trực 24/24 

theo lịch phân 

công 

Điều dưỡng 

Khoa Khám 

Bệnh –Cấp 

Cứu- Ngoại  

 

 

Không 

 

 

 

10 

 

 

Thọ Thị Thủy 

Tiên 

0001552/N

T-CCHN 

Ngày 

02/01/2015 

Thực hiện 

các kỹ thuật 

điều dưỡng 

cơ bản 

7h00-11h30, 

13h30-17h00 

Toàn thời gian Từ 

thứ 2 đến thứ 6 

Ngày trực 24/24 

theo lịch phân 

công 

Điều dưỡng 

Khoa Khám 

Bệnh –Cấp 

Cứu- Ngoại 

 

 

Không 

 

 

 

 

 

1244/NT-

CCHN 

Thực hiện 

các kỹ thuật 

7h00-11h30, 

13h30-17h00 

Điều dưỡng 

Khoa Khám 

 

 

 



11 Hán Thị Thanh 

Hiệp 

Ngày 

10/02/2015 

điều dưỡng cơ 

bản 

Toàn thời gian Từ 

thứ 2 đến thứ 6 

Ngày trực 24/24 

theo lịch phân 

công 

Bệnh –Cấp 

Cứu- Ngoại 

Không 

 

 

12 

 

 

Đàng Thị Hồng 

Gấm 

0001638/N

T-CCHN 

Ngày 

22/12/2015 

Thực hiện 

các kỹ thuật 

điều dưỡng 

cơ bản 

7h00-11h30, 

13h30-17h00 

Toàn thời gian Từ 

thứ 2 đến thứ 6 

Ngày trực 24/24 

theo lịch phân 

công 

Điều dưỡng 

Khoa Khám 

Bệnh –Cấp 

Cứu- Ngoại 

 

 

Không 

 

 

13 

 

Lê Thị Ái Nữ 

000998/NT

-CCHN 

Ngày 

25/07/2014 

Thực hiện 

các kỹ thuật 

điều dưỡng 

cơ bản 

7h00-11h30, 

13h30-17h00 

Toàn thời gian Từ 

thứ 2 đến thứ 6 

Ngày trực 24/24 

Điều dưỡng 

Khoa Khám 

Bệnh –Cấp 

Cứu- Ngoại 

 

 

Không 

 

 

 

14 

 

Thập Thị Thu 

Loan 

0001592/N

T-CCHN 

Ngày 

22/12/2015 

Thực hiện kỹ 

thuật điều 

dưỡng cơ bản 

7h00-11h30, 

13h30-17h00 

Toàn thời gian Từ 

thứ 2 đến thứ 6 

Ngày trực 24/24 

theo lịch phân 

công 

Điều dưỡng 

Khoa Khám 

Bệnh –Cấp 

Cứu- Ngoại 

 

 

Không 

 

 

15 

 

Phú Thị Kim Hoa 

1298/NT-

CCHN 

Ngày 

23/07/2015 

Thực hiện 

các kỹ thuật 

điều dưỡng 

cơ bản 

7h00-11h30, 

13h30-17h00 

Toàn thời gian Từ 

thứ 2 đến thứ 6 

Ngày trực 24/24 

theo lịch phân 

công 

Điều dưỡng 

Khoa Khám 

Bệnh –Cấp 

Cứu- Ngoại 

 

 

Không 

 

II Khoa Nội – Nhi – Nhiễm 

1  

 

Trượng Văn Bì 

1241/NT-

CCHN 

Ngày 

23/12/2014 

Khám bệnh, 

chữa bệnh 

Nội khoa và 

Nhi khoa 

7h00-11h30, 

13h30-17h00 

Toàn thời gian Từ 

thứ 2 đến thứ 6 

Ngày trực 24/24 

theo lịch phân 

công 

Bác sĩ 

KBCB Nội 

khoa và Nhi 

khoa/Chịu 

trách nhiệm 

chuyên môn 

BVĐK huyện 

Thuận Nam 

 

 

Không 

 

2  

 

Lê Thị Báu 

2108/NT-

CCHN 

Ngày 

07/11/2017 

Khám bệnh, 

chữa bệnh 

nội khoa 

7h00-11h30, 

13h30-17h00 

Toàn thời gian Từ 

thứ 2 đến thứ 6 

Ngày trực 24/24 

theo lịch phân 

công 

Bác sĩ 

KBCB Nội 

khoa/Chịu 

trách nhiệm 

chuyên môn 

Khoa Nội – 

Nhi – Nhiễm 

 

 

Không 

 

3  

 

Đạo Sĩ Du 

0001556/N

T-CCHN 

Ngày 

02/11/2015 

Khám chữa 

bệnh chuyên 

khoa Nội 

7h00-11h30, 

13h30-17h00 

Toàn thời gian Từ 

thứ 2 đến thứ 6 

Ngày trực 24/24 

theo lịch phân 

 

Bác sĩ 

KBCB Nội 

khoa, Lao 

 

 

Không 

 



công 

4  

Phú Thị Kim 

Chung 

2494/NT-

CCHN 

Ngày 

14/11/2019 

Khám bệnh, 

chữa bệnh 

Nhi khoa 

7h00-11h30, 

13h30-17h00 

Toàn thời gian Từ 

thứ 2 đến thứ 6 

Ngày trực 24/24 

theo lịch phân 

công 

 

Bác sĩ 

KBCB Nhi 

khoa 

 

 

Không 

 

5  

Thạch Ngọc Hoai 

1995/NT-

CCHN 

Ngày 

31/05/2017 

Khám bệnh, 

chữa bệnh 

nội khoa 

7h00-11h30, 

13h30-17h00 

Toàn thời gian Từ 

thứ 2 đến thứ 6 

Ngày trực 24/24 

theo lịch phân 

công 

 

 

Bác sĩ 

KBCB Nội 

khoa 

 

 

Không 

 

6  

Trịnh Trần Quốc 

Văn 

3042/NT-

CCHN 

Ngày 

24/03/2023 

Khám bệnh, 

chữa bệnh 

Nội khoa 

7h00-11h30, 

13h30-17h00 

Toàn thời gian Từ 

thứ 2 đến thứ 6 

Ngày trực 24/24 

theo lịch phân 

công 

 

Bác sĩ 

KBCB Nội 

khoa, Lao 

 

 

Không 

 

7  

Não Thành Hòa 

3093/NT-

CCHN 

ngày 

15/06/2023 

Khám bệnh, 

chữa bệnh 

Nội khoa 

7h00-11h30, 

13h30-17h00 

Toàn thời gian Từ 

thứ 2 đến thứ 6 

Ngày trực 24/24 

theo lịch phân 

công 

 

Bác sĩ 

KBCB Nội 

khoa 

 

 

Không 

 

 

Mới 

8  

Đổng Quang 

Thịnh 

1190/NT-

CCHN 

Ngày 

23/12/2014 

Khám chữa 

bệnh đa khoa 

7h00-11h30, 

13h30-17h00 

Toàn thời gian Từ 

thứ 2 đến thứ 6 

Ngày trực 24/24 

theo lịch phân 

công 

 

Y Sĩ Khoa 
Nội-Nhi-

Nhiễm 

 

 

Không 

 

9  

Ức Nữ Thương 

1296/NT-

CCHN 

Ngày 

23/07/2015 

Thực hiện 

các kỹ thuật 

điều dưỡng 

cơ bản 

7h00-11h30, 

13h30-17h00 

Toàn thời gian Từ 

thứ 2 đến thứ 6 

Ngày trực 24/24 

theo lịch phân 

công 

Điều dưỡng 

Khoa Nội-

Nhi-Nhiễm 

 

 

Không 

 

10 

Vạn Thị Lệ Ly 

 

1299/NT-

CCHN 

Ngày 

23/07/2015 

 

Thực hiện 

các kỹ thuật 

điều dưỡng 

cơ bản 

7h00-11h30, 

13h30-17h00 

Toàn thời gian Từ 

thứ 2 đến thứ 6 

Ngày trực 24/24 

theo lịch phân 

công 

Điều dưỡng 

Khoa Nội-

Nhi-Nhiễm 

 

Không 

 

11  

Quảng Thị Lan 

1297/NT-

CCHN 

Thực hiện 

các kỹ thuật 

7h00-11h30, 

13h30-17h00 

Điều dưỡng 

Khoa Nội-

 

Không 

 



Chi Ngày 

23/07/2015 

điều dưỡng 

cơ bản 

Toàn thời gian Từ 

thứ 2 đến thứ 6 

Ngày trực 24/24 

theo lịch phân 

công 

Nhi-Nhiễm 

12  

Quảng Bình RuPi 

000795/NT

-CCHC 

Ngày 

15/04/2014 

Thực hiện 

các kỹ thuật 

điều dưỡng 

cơ bản 

7h00-11h30, 

13h30-17h00 

Toàn thời gian Từ 

thứ 2 đến thứ 6 

Ngày trực 24/24 

theo lịch phân 

công 

Điều dưỡng 

Khoa Nội-

Nhi-Nhiễm 

 

 

Không 

 

13  

Nguyễn Ngọc 

Bình 

0001553/N

T-CCHN 

Ngày 

02/11/2015 

Khám chữa 

bệnh chuyên 

khoa Nội tại 

PKĐK KV 

tuyến Huyện 

7h00-11h30, 

13h30-17h00 

Toàn thời gian Từ 

thứ 2 đến thứ 6 

Ngày trực 24/24 

theo lịch phân 

công 

Y Sĩ Khoa 

Nội-Nhi-

Nhiễm 

 

Không 

 

14  

Đổng Xuân 

Truyền 

1744/NT-

CCHN 

Ngày 

23/06/2016 

Tham gia sơ 

cứu ban đầu, 

khám bệnh, 

chữa bệnh 

thông thường 

tại Trạm y tế 

7h00-11h30, 

13h30-17h00 

Toàn thời gian Từ 

thứ 2 đến thứ 6 

Ngày trực 24/24 

theo lịch phân 

công 

 

Y Sĩ Khoa 

Nội-Nhi-

Nhiễm 

 

 

Không 

 

III Khoa phụ sản- Dinh dưỡng 

 

 

 

 

1 
Trương Thị Trang 

1263/NT-

CCHN 

Ngày 

10/02/2015 

Khám bệnh, 

chữa bệnh 

chuyên khoa  

Phụ sản-

KHHGĐ 

 

7h00-11h30, 

13h30-17h00 

Toàn thời gian Từ 

thứ 2 đến thứ 6 

 

Ngày trực 24/24 

theo lịch phân 

công 

 

Bác sĩ 

KBCB Phụ 

sản/ Chịu 

trách nhiệm 

chuyên môn 

khoa phụ 

sản- Dinh 

dưỡng 

Phòng khám 

Sản phụ khoa 

Thứ 2- thứ 6 

Từ 11h45-

13h15 và 

17h15-20h30 

Thứ 7, Chủ 

nhất 

Từ 08h00-

20h00 

 

 

 

Điều 

chỉnh 

2  

 

Sử Thị Hoa 

834/NT-

CCHN 

Ngày 

25/07/2014 

Thực hiện 

các kỹ thuật 

chuyên môn 

thông thường 

thuộc chuyên 

khoa Phụ sản 

và sơ sinh 

7h00-11h30, 

13h30-17h00 

Toàn thời gian Từ 

thứ 2 đến thứ 6 

Ngày trực 24/24 

theo lịch phân 

công 

 

Nữ hộ sinh 

Phòng khám 

sản/ 

 

 

Không 

 

3 Lộ Thị An 

Thuyên 

3051/NT-

CCHN 

Ngày 

17/03/2023 

Khám bệnh, 

chữa bệnh 

chuyên khoa 

Phụ sản 

7h00-11h30, 

13h30-17h00 

Toàn thời gian Từ 

thứ 2 đến thứ 6 

Ngày trực 24/24 

theo lịch phân 

công 

Bác sĩ 

KBCB Sản 

khoa  

 

 

Không 

 

4  354/NT- Thực hiện 7h00-11h30, Nữ hộ sinh   



Trượng Thị Ngọc 

Thương 

CCHN 

Ngày 

31/12/2013 

các kỹ thuật 

chuyên môn 

thông thường 

thuộc chuyên 

khoa Phụ sản 

và sơ sinh 

13h30-17h00 

Toàn thời gian Từ 

thứ 2 đến thứ 6 

Ngày trực 24/24 

theo lịch phân 

công 

phòng khám 

sản 

 

Không 

5 Đàng Thị Kim 

Nguyên 

2027/NT-

CCHN 

Ngày 

20/07/2017 

Thực hiện 

các kỹ thuật 

chuyên môn 

thông thường 

thuộc chuyên 

khoa Phụ sản 

và sơ sinh 

7h00-11h30, 

13h30-17h00 

Toàn thời gian Từ 

thứ 2 đến thứ 6 

Ngày trực 24/24 

theo lịch phân 

công 

Nữ hộ sinh 

phòng khám 

sản 

 

 

Không 

 

IV Khoa Xét nghiệm – Chẩn đoán hình ảnh - Dược 

 

 

1 

 

Đạt Trung Hải 

Gia 

2386/NT-

CCHND 

Ngày 

18/07/2014 

Đủ tiêu 

chuẩn hành 

nghề Dược 

các hình thức 

tổ chức kinh 

doanh thuốc 

7h00-11h30, 

13h30-17h00 

Toàn thời gian Từ 

thứ 2 đến thứ 6 

Ngày trực 24/24 

theo lịch phân 

công 

Dược sĩ Đại 

học/ Chịu 

trách nhiệm 

chuyên môn  
Dược-Trang 

thiết bị 

 

 

Không 

 

Điều 

chỉnh 

 

 

2 

 

 

Châu Thị Thương 

2140/NT-

CCHN 

Ngày 

27/11/2017 

Khám bệnh, 

chữa bệnh 

nội khoa, 

CĐHA 

7h00-11h30, 

13h30-17h00 

Toàn thời gian Từ 

thứ 2 đến thứ 6 

Ngày trực 24/24 

theo lịch phân 

công 

Bác sĩ 

CBCB Nội 

khoa, Siêu 

âm / Chịu 

trách nhiệm 

chuyên môn  
Xét nghiệm-

Chẩn đoán 

hình ảnh 

 

 

Không 

 

 

Điều 

chỉnh 

 

 

3 

 

 

Hùng Thị Huyến 

2183/NT-

CCHN 

Ngày 

22/01/2018 

Thực hiện kỹ 

thuật điều 

dưỡng cơ bản 

7h00-11h30, 

13h30-17h00 

Toàn thời gian Từ 

thứ 2 đến thứ 6 

Ngày trực 24/24 

theo lịch phân 

công 

Điều dưỡng 

Khoa Xét 

nghiệm – 

Chẩn đoán 

hình ảnh - 

Dược 

Không  

 

4 

 

 

Võ Anh Chi 

841/NT-

CCHN 

Ngày 

25/07/2014 

Chuyên khoa 

Xét nghiệm 

7h00-11h30, 

13h30-17h00 

Toàn thời gian Từ 

thứ 2 đến thứ 6 

Ngày trực 24/24 

theo lịch phân 

công 

Cử nhân Xét 

nghiệm 

Phòng Xét 

nghiệm 

 

 

Không 

 

 

5 

 

Trượng Thị Hồng 

Loan 

001860/NT

-CCHN 

Ngày 

27/12/2016 

Kỹ thuật viên 

xét nghiệm 

7h00-11h30, 

13h30-17h00 

Toàn thời gian Từ 

thứ 2 đến thứ 6 

Ngày trực 24/24 

Kỹ thuật 

viên Xét 

nghiệm 

Phòng Xét 

nghiệm 

 

 

Không 

 

 

6 

 

Đổng Xuân Tráng 

2223/NT-

CCHN 

Ngày 

Kỹ thuật viên 

xét nghiệm 

7h00-11h30, 

13h30-17h00 

Toàn thời gian Từ 

Kỹ thuật 

viên Xét 

nghiệm 

 

 

Không 

 



04/04/2018 thứ 2 đến thứ 6 

Ngày trực 24/24 

theo lịch phân 

công 

Phòng Xét 

nghiệm 

 

7 

 

Ninh Văn Hoàng 

Huy 

001856/NT

-CCHN 

Ngày 

27/12/2016 

Kỹ thuật viên 

XQ 

7h00-11h30, 

13h30-17h00 

Toàn thời gian Từ 

thứ 2 đến thứ 6 

Ngày trực 24/24 

Chụp XQ 

phòng XQ 

 

Không 

 

 

 

8 

 

 

Cao Hữu Tài 

2021.0082/

CCHN-D-

SYT-NT 

Ngày 

29/10/2021 

Chịu trách 

nhiệm 

chuyên môn 

về dược của 

nhà thuốc; 

quầy thuốc; 

tủ thuốc trạm 

y tế xã; cơ sở 

chuyên bán 

lẻ thuốc dược 

liệu, thuốc cổ 

truyền 

7h00-11h30, 

13h30-17h00 

Toàn thời gian Từ 

thứ 2 đến thứ 6 

Ngày trực 24/24 

theo lịch phân 

công 

Dược sĩ Đại 

học phòng 

Dược 

 

 

 

 

Không 

 

 

9 

 

Thọ Thị Li Na 

9120/CCH

N-D-SYT-

NT  

Ngày 

15/10/2020 

Người phụ 

trách chuyên 

môn về Dược 

của cơ sở bán 

lẻ trừ Nhà 

thuốc 

7h00-11h30, 

13h30-17h00 

Toàn thời gian Từ 

thứ 2 đến thứ 6 

Ngày trực 24/24 

theo lịch phân 

công 

Dược sĩ Cao 

đẳng phòng 

Dược 

 

Không 

 

 

10 

 

Huỳnh Thị Kim 

Hòa 

2022.0077/

CCHN-D-

SYT-NT 

Ngày 

07/09/2022 

Người phụ 

trách chuyên 

môn về Dược 

của cơ sở bán 

lẻ trừ Nhà 

thuốc 

7h00-11h30, 

13h30-17h00 

Toàn thời gian Từ 

thứ 2 đến thứ 6 

Ngày trực 24/24 

theo lịch phân 

công 

Dược sĩ Cao 

đẳng, phòng 

Dược 

 

Không 

 

 II. Trạm y tế xã       

 1. TYT Phước 

Diêm 

  
 

   

1 

Đinh Thị Phương 

Loan  

000897/NT

-CCHN 

Ngày 

25/07/2014 

Khám bệnh, 

chữa bệnh đa 

khoa tại tại 

PKĐK KV 

và Trạm Y tế 

7h00-11h30, 

13h30-17h00 

Toàn thời gian Từ 

thứ 2 đến thứ 6 

Ngày trực 24/24 

theo lịch phân 

công 

Y sỹ KBCB 

đa khoa/ 

Chịu trách 

nhiệm 

chuyên môn  

 

Không 

 

2 Trương Thị Hồng 

Lắm 

2649/NT-

CCHN 

Ngày 

09/11/2020 

 

Khám bệnh, 

chữa bệnh đa 

khoa tại 

Trạm Y tế 

7h00-11h30, 

13h30-17h00 

Toàn thời gian Từ 

thứ 2 đến thứ 6 

Ngày trực 24/24 

theo lịch phân 

công 

Y sỹ KBCB 

đa khoa 

Không  



3 

Hồ Thị Lan Anh 

000999/NT

-CCHN 

Ngày 

25/07/2014 

Thực hiện 

các kỹ thuật 

chuyên môn 

thông thường 

thuộc chuyên 

khoa Phụ sản 

và sơ sinh 

7h00-11h30, 

13h30-17h00 

Toàn thời gian Từ 

thứ 2 đến thứ 6 

Ngày trực 24/24 

theo lịch phân 

công 

 

Nữ hộ sinh  

 

Không 

 

4 

Nại Nữ Hồng Ni 

000997/NT

-CCHC 

Ngày 

25/07/2014 

Thực hiện 

các kỹ thuật 

điều dưỡng 

cơ bản 

7h00-11h30, 

13h30-17h00 

Toàn thời gian Từ 

thứ 2 đến thứ 6 

Ngày trực 24/24 

theo lịch phân 

công 

Điều dưỡng Không  

5 

Trương Nữ Thúy 

Hà 

2205/NT-

CCHN 

Ngày 

12/02/2018 

Thực hiện kỹ 

thuật điều 

dưỡng cơ bản 

7h00-11h30, 

13h30-17h00 

Toàn thời gian Từ 

thứ 2 đến thứ 6 

Ngày trực 24/24 

theo lịch phân 

công 

Điều dưỡng Không  

6 

Thái Thị Minh 

Tâm 

835/NT-

CCHN 

Ngày 

25/07/2014 

Thực hiện 

các kỹ thuật 

chuyên môn 

thông thường 

thuộc chuyên 

khoa Phụ sản 

và sơ sinh 

7h00-11h30, 

13h30-17h00 

Toàn thời gian Từ 

thứ 2 đến thứ 6 

Ngày trực 24/24 

theo lịch phân 

công 

Nữ hộ sinh Không  

7 

Nguyễn Thị Kim 

Niên 

2022.0079/

CCHN-D-

SYT-NT 

Ngày 

06/12/2019 

 

Người phụ 

trách chuyên 

môn về Dược 

của cơ sở bán 

lẻ trừ Nhà 

thuốc 

7h00-11h30, 

13h30-17h00 

Toàn thời gian Từ 

thứ 2 đến thứ 6 

Ngày trực 24/24 

theo lịch phân 

công 

Dược sĩ Cao 

đẳng, phát 

thuốc 

Không  

 

 

8 

 

 

 

Lê Thị Kim Viên 

 

 

163/NT-

CCHN 

Ngày 

14/12/2012 

 

 

Khám bệnh, 

chữa bệnh 

Nội khoa, 

Nhi Khoa 

 

 

 

Thứ 3 hàng tuần 

Từ 07h00-11h30, 

13h30-17h00 

 

 

 

 

Bác sĩ 

KBCB Đa 

khoa 

 

 

 

Không 

 

 

 

Điều 

chỉnh 

 2. TYT Phước 

Dinh 
  

    

1 

Võ Thị Kim Hạnh 

000799/NT

-CCHN 

Ngày  

15/04/2014 

Khám bệnh, 

chữa bệnh đa 

khoa tại 

Trạm Y tế 

7h00-11h30, 

13h30-17h00 

Toàn thời gian Từ 

thứ 2 đến thứ 6 

Ngày trực 24/24 

theo lịch phân 

công 

Y sỹ KBCB 

Đa khoa/ 

Chịu trách 

nhiệm 

chuyên môn 

Không  

2 Đào Thị Tiên 2340/NT- Khám bệnh, 7h00-11h30, Y sỹ KBCB Không  



CCHN 

Ngày 

23/10/2018 

 

chữa bệnh đa 

khoa tại 

Trạm Y tế 

13h30-17h00 

Toàn thời gian Từ 

thứ 2 đến thứ 6 

Ngày trực 24/24 

theo lịch phân 

công 

Đa khoa 

3 

Nguyễn Văn 

Phước 

2860/NT-

CCHN 

Ngày 

23/12/2021 

Khám bệnh, 

chữa bệnh đa 

khoa tại 

Trạm Y tế 

7h00-11h30, 

13h30-17h00 

Toàn thời gian Từ 

thứ 2 đến thứ 6 

Ngày trực 24/24 

Y sỹ KBCB 

Đa khoa 

Không  

4 

Lê Thị Minh 

Thùy 

000797/NT

-CCHN 

Ngày 

15/04/2014 

Thực hiện 

các kỹ thuật 

chuyên môn 

thông thường 

thuộc chuyên 

khoa Phụ sản 

và sơ sinh 

7h00-11h30, 

13h30-17h00 

Toàn thời gian Từ 

thứ 2 đến thứ 6 

Ngày trực 24/24 

theo lịch phân 

công 

Nữ hộ sinh Không  

5 

Lương Thị Thanh 

Phương 

000796/NT

-CCHC 

Ngày 

15/04/2014 

Thực hiện 

các kỹ thuật 

điều dưỡng 

cơ bản 

7h00-11h30, 

13h30-17h00 

Toàn thời gian Từ 

thứ 2 đến thứ 6 

Ngày trực 24/24 

theo lịch phân 

công 

Điều dưỡng Không  

6 

Nguyễn Văn 

Chung 

2021.0087/

CCHN-D-

SYT-NT 

Ngày 

15/11/2021 

 

Người phụ 

trách chuyên 

môn về Dược 

của cơ sở bán 

lẻ trừ Nhà 

thuốc 

7h00-11h30, 

13h30-17h00 

Toàn thời gian Từ 

thứ 2 đến thứ 6 

Ngày trực 24/24 

theo lịch phân 

công 

Dược sĩ Cao 

đẳng, cấp 

phát thuốc 

Không  

 3. TYT Phước 

Hà 
  

    

1 

Đạt Tận 

0001039/N

T-CCHN 

Ngày 

25/07/2014 

Khám bệnh, 

chữa bệnh đa 

khoa tại 

Trạm Y tế 

7h00-11h30, 

13h30-17h00 

Toàn thời gian Từ 

thứ 2 đến thứ 6 

Ngày trực 24/24 

theo lịch phân 

công 

Bác sĩ 

KBCB Đa 

khoa / Chịu 

trách nhiệm 

chuyên môn 

Không  

2 

Hải Đăng Khuyến 

2738/NT-

CCHN 

Ngày 

03/02/2021 

Khám bệnh, 

chữa bệnh đa 

khoa tại 

Trạm Y tế 

7h00-11h30, 

13h30-17h00 

Toàn thời gian Từ 

thứ 2 đến thứ 6 

Ngày trực 24/24 

theo lịch phân 

công 

Y sỹ KBCB 

Đa khoa 

Không  

3 

Tâu A Xá Nép 

2624/NT-

CCHN 

Ngày 

26/08/2020 

Khám bệnh, 

chữa bệnh đa 

khoa tại 

Trạm Y tế 

7h00-11h30, 

13h30-17h00 

Toàn thời gian Từ 

thứ 2 đến thứ 6 

Y sỹ KBCB 

Đa khoa 

Không  



 Ngày trực 24/24 

theo lịch phân 

công 

4 

Bá Thị Thái 

Hương 

000774/NT

-CCHN 

Ngày 

15/04/2014 

Thực hiện 

các kỹ thuật 

chuyên môn 

thông thường 

thuộc chuyên 

khoa Phụ sản 

và sơ sinh 

7h00-11h30, 

13h30-17h00 

Toàn thời gian Từ 

thứ 2 đến thứ 6 

Ngày trực 24/24 

theo lịch phân 

công 

Nữ hộ sinh Không  

5 

Lương Nữ Kim 

Thanh 

2022.0076/

CCHN-D-

SYT-NT 

Ngày 

07/09/2022 

 

Người phụ 

trách chuyên 

môn về Dược 

của cơ sở bán 

lẻ trừ Nhà 

thuốc 

7h00-11h30, 

13h30-17h00 

Toàn thời gian Từ 

thứ 2 đến thứ 6 

Ngày trực 24/24 

theo lịch phân 

công 

Dược sĩ Cao 

đẳng, cấp 

phát thuốc 

Không  

 4. TYT Phước 

Minh 
  

    

1 

Cao Thị Thu 

Thủy 

001705/NT

-CCHN 

03/03/2016 

Khám bệnh 

chữa bệnh 

chuyên khoa 

nhi 

7h00-11h30, 

13h30-17h00 

Toàn thời gian Từ 

thứ 2 đến thứ 6 

Ngày trực 24/24 

theo lịch phân 

công 

Bác sĩ 

KBCB Đa 

khoa tại 

TYT xã/ 

Chịu trách 

nhiệm 

chuyên môn 

Không  

2 

Quách Minh 

Thành 

2361/NT-

CCHN 

Ngày 

05/01/2019 

 

Tham gia sơ 

cứu ban đầu, 

KCB thông 

thường tại 

Trạm Y tế 

 

7h00-11h30, 

13h30-17h00 

Toàn thời gian Từ 

thứ 2 đến thứ 6 

Ngày trực 24/24 

theo lịch phân 

công 

Y sỹ KBCB 

Đa khoa 

Không  

3 

Vạn Thị Diệu 

Huyền 

000850/NT

-CCHN 

Ngày 

25/07/2014 

Thực hiện 

các kỹ thuật 

chuyên môn 

thông thường 

thuộc chuyên 

khoa Phụ sản 

và sơ sinh 

7h00-11h30, 

13h30-17h00 

Toàn thời gian Từ 

thứ 2 đến thứ 6 

Ngày trực 24/24 

theo lịch phân 

công 

Nữ hộ sinh Không  

4 

Trần Thị Hằng 

0001028/N

T-CCHN 

Ngày 

25/07/2014 

 

Thực hiện 

các kỹ thuật 

điều dưỡng 

cơ bản 

7h00-11h30, 

13h30-17h00 

Toàn thời gian Từ 

thứ 2 đến thứ 6 

Ngày trực 24/24 

theo lịch phân 

công 

Điều dưỡng Không  

5 

Vũ Thị Mai 

Phương 

2022.0093/

CCHN-D-

SYT-NT 

Ngày 

12/12/2018 

Người phụ 

trách chuyên 

môn về Dược 

của cơ sở bán 

lẻ trừ Nhà 

7h00-11h30, 

13h30-17h00 

Toàn thời gian Từ 

thứ 2 đến thứ 6 

Ngày trực 24/24 

Dược sĩ Cao 

đẳng, cấp 

phát thuốc 

Không  



 thuốc theo lịch phân 

công 

 5. TYT Phước 

Ninh 
  

    

1 

Đàng Năng Hồng 

0001195/N

T-CCHN 

Ngày 

23/12/2014 

Khám bệnh, 

chữa bệnh  

tại Phòng 

khám ĐKKV 

Huyện và 

Trạm y tế xã 

7h00-11h30, 

13h30-17h00 

Toàn thời gian Từ 

thứ 2 đến thứ 6 

Ngày trực 24/24 

theo lịch phân 

công 

Y sỹ KBCB 

Đa khoa/ 

Chịu trách 

nhiệm 

chuyên môn 

Không  

2 

Bá Thị Phú Tiện 

833/NT-

CCHN 

Ngày 

25/07/2014 

Thực hiện 

các kỹ thuật 

chuyên môn 

thông thường 

thuộc chuyên 

khoa Phụ sản 

và sơ sinh 

7h00-11h30, 

13h30-17h00 

Toàn thời gian Từ 

thứ 2 đến thứ 6 

Ngày trực 24/24 

theo lịch phân 

công 

Nữ hộ sinh Không  

3 

Quãng Thị Bé Ly 

0001142/N

T-CCHN 

Ngày 

23/12/2014 

Thực hiện kỹ 

thuật điều 

dưỡng cơ bản 

7h00-11h30, 

13h30-17h00 

Toàn thời gian Từ 

thứ 2 đến thứ 6 

Ngày trực 24/24 

theo lịch phân 

công 

Điều dưỡng Không  

4 

Quãng Thị 

Nghiếp 

0001637/N

T-CCHN 

Ngày 

22/12/2015 

Thực hiện 

các kỹ thuật 

điều dưỡng 

cơ bản 

7h00-11h30, 

13h30-17h00 

Toàn thời gian Từ 

thứ 2 đến thứ 6 

Ngày trực 24/24 

theo lịch phân 

công 

Điều dưỡng Không  

5 

Quãng Thị Dư 

2022.0074/

CCHN-D-

SYT-NT 

Ngày 

30/08/2022 

 

Người phụ 

trách chuyên 

môn về Dược 

của cơ sở bán 

lẻ trừ Nhà 

thuốc 

7h00-11h30, 

13h30-17h00 

Toàn thời gian Từ 

thứ 2 đến thứ 6 

Ngày trực 24/24 

theo lịch phân 

công 

Dược sĩ Cao 

đẳng, cấp 

phát thuốc 

Không  

 6. TYT Phước 

Nam 
  

    

1 

Miêu văn Công 

0001626/N

T-CCHN 

Ngày 

22/12/2015 

Khám bệnh, 

chữa bệnh đa 

khoa tại 

Trạm Y tế 

7h00-11h30, 

13h30-17h00 

Toàn thời gian Từ 

thứ 2 đến thứ 6 

Ngày trực 24/24 

theo lịch phân 

công 

Y sỹ KBCB 

Đa khoa/ 

Chịu trách 

nhiệm 

chuyên môn  

Không  

2 

Trượng Văn Linh 

2144/NT-

CCHN 

Ngày 

27/11/2017 

Tham gia sơ 

cứu ban đầu, 

KCB thông 

thường tại 

7h00-11h30, 

13h30-17h00 

Toàn thời gian Từ 

thứ 2 đến thứ 6 

Y sỹ KBCB 

Đa khoa 

Không  



Trạm Y tế Ngày trực 24/24 

theo lịch phân 

công 

3 

Miêu Nữ Diễm 

Thùy 

2890/NT-

CCHN 

Ngày 

05/05/2022 

 

Tham gia sơ 

cứu ban đầu, 

KCB thông 

thường tại 

Trạm Y tế 

7h00-11h30, 

13h30-17h00 

Toàn thời gian Từ 

thứ 2 đến thứ 6 

Ngày trực 24/24 

theo lịch phân 

công 

Y sỹ KBCB 

Đa khoa 

Không  

4 

Trượng Thị Ngọc 

Oanh 

1141/NT-

CCHN 

ngày 

23/12/2014 

Thực hiện kỹ 

thuật điều 

dưỡng cơ bản 

7h00-11h30, 

13h30-17h00 

Toàn thời gian Từ 

thứ 2 đến thứ 6 

Ngày trực 24/24 

theo lịch phân 

công 

Điều dưỡng Không  

5 

Thiên Thị Thùy 

Trang 

1318/NT-

CCHN 

Ngày 

23/07/2015 

 

Thực hiện 

các kỹ thuật 

điều dưỡng 

cơ bản 

7h00-11h30, 

13h30-17h00 

Toàn thời gian Từ 

thứ 2 đến thứ 6 

Ngày trực 24/24 

theo lịch phân 

công 

Điều dưỡng Không  

6 Trương Nữ 

Tường Vi 

0001203/N

T-CCHN 

Ngày 

23/12/2014 

 

Thực hiện 

các kỹ thuật 

chuyên môn 

thông thường 

thuộc chuyên 

khoa Phụ sản 

và sơ sinh 

7h00-11h30, 

13h30-17h00 

Toàn thời gian Từ 

thứ 2 đến thứ 6 

Ngày trực 24/24 

theo lịch phân 

công 

Nữ hộ sinh Không  

7 Lâm Thị Kim 

Khoa 

2022.0078/

CCHN-D-

SYT-NT 

Ngày 

07/09/2022 

 

Người phụ 

trách chuyên 

môn về Dược 

của cơ sở bán 

lẻ trừ Nhà 

thuốc 

7h00-11h30, 

13h30-17h00 

Toàn thời gian Từ 

thứ 2 đến thứ 6 

Ngày trực 24/24 

theo lịch phân 

công 

Dược sĩ Cao 

đẳng, cấp 

thuốc 

Không  

 7. TYT 

 Cà Ná 
  

    

1 

Phạm Hiền Hải 

Dương 

0001593/N

T-CCHN 

Ngày 

22/12/2015 

Khám chữa 

bệnh chuyên 

khoa RHM 

tại PKĐK 

KV tuyến 

Huyện 

7h00-11h30, 

13h30-17h00 

Toàn thời gian Từ 

thứ 2 đến thứ 6 

Ngày trực 24/24 

theo lịch phân 

công 

Y sỹ KBCB 

Đa khoa/ 

Chịu trách 

nhiệm 

chuyên môn  

Không  

2 

Võ Thị Hằng 

0001117/N

T-CCHN 

Ngày 

23/12/2014 

Khám bệnh, 

chữa bệnh đa 

khoa tại 

Trạm Y tế xã 

7h00-11h30, 

13h30-17h00 

Toàn thời gian Từ 

thứ 2 đến thứ 6 

Ngày trực 24/24 

Y sỹ KBCB 

Đa khoa 

Không  



theo lịch phân 

công 

3 Đỗ Thị Quy 0001615/N

T-CCHN 

Ngày 

22/12/2015 

 

Thực hiện 

các kỹ thuật 

chuyên môn 

thông thường 

thuộc chuyên 

khoa Phụ sản 

và sơ sinh 

7h00-11h30, 

13h30-17h00 

Toàn thời gian Từ 

thứ 2 đến thứ 6 

Ngày trực 24/24 

theo lịch phân 

công 

Nữ hộ sinh Không  

4 

Nguyễn Thị Minh 

Phương 

000590/NT

-CCHN 

Ngày 

15/04/2014 

Thực hiện 

các kỹ thuật 

điều dưỡng 

cơ bản 

7h00-11h30, 

13h30-17h00 

Toàn thời gian Từ 

thứ 2 đến thứ 6 

Ngày trực 24/24 

theo lịch phân 

công 

Điều dưỡng Không  

5 Võ Thị Minh 

Tâm 

000521/NT

-CCHN 

Ngày 

15/04/2014 

Thực hiện 

các kỹ thuật 

điều dưỡng 

cơ bản và các 

kỹ thuật điều 

dưỡng hồi 

sức tích cực 

chống độc 

7h00-11h30, 

13h30-17h00 

Toàn thời gian Từ 

thứ 2 đến thứ 6 

Ngày trực 24/24 

theo lịch phân 

công 

Điều dưỡng Không  

6 Lê Thị Thu Thủy 2022.0099/

CCHN-D-

SYT/NT 

Ngày 

06/10/2022 

Người phụ 

trách chuyên 

môn về Dược 

của cơ sở bán 

lẻ trừ Nhà 

thuốc 

7h00-11h30, 

13h30-17h00 

Toàn thời gian Từ 

thứ 2 đến thứ 6 

Ngày trực 24/24 

theo lịch phân 

công 

Dược sĩ Cao 

đẳng, Cấp 

thuốc 

Không  

 8. TYT 

 Nhị Hà 
 

     

1 

Huỳnh Thị Kim 

Dung 

02753/NT-

CCHN 

Ngày 

05/03/2021 

Khám bệnh, 

chữa bệnh 

thông thường 

tại Trạm y tế 

7h00-11h30, 

13h30-17h00 

Toàn thời gian Từ 

thứ 2 đến thứ 6 

Ngày trực 24/24 

theo lịch phân 

công 

Y sỹ KBCB 

Đa khoa/ 

Chịu trách 

nhiệm 

chuyên môn 

Không  

2 

Nguyễn Quang 

Thành 

001745/NT

-CCHN  

Ngày 

23/06/2016 

Khám bệnh, 

chữa bệnh 

thông thường 

tại Trạm y tế  

7h00-11h30, 

13h30-17h00 

Toàn thời gian Từ 

thứ 2 đến thứ 6 

Ngày trực 24/24 

theo lịch phân 

công 

Y sỹ KBCB 

Đa khoa 

Không  

3 

Huỳnh Văn Hòa 

2883/NT-

CCHN 

Ngày 

06/04/2022 

Khám bệnh, 

chữa bệnh đa 

khoa tại 

Trạm Y tế xã 

7h00-11h30, 

13h30-17h00 

Toàn thời gian Từ 

thứ 2 đến thứ 6 

Ngày trực 24/24 

Y sỹ KBCB 

Đa khoa 

Không  



theo lịch phân 

công 

4 

Báo Thị Nhị Hà 

0001631/N

T-CCHN 

Ngày 22/ 

12/2015 

Thực hiện 

các kỹ thuật 

chuyên môn 

thông thường 

thuộc chuyên 

khoa phụ sản 

và sơ sinh 

7h00-11h30, 

13h30-17h00 

Toàn thời gian Từ 

thứ 2 đến thứ 6 

Ngày trực 24/24 

theo lịch phân 

công 

Nữ hộ sinh Không  

 

 

5 Nguyễn Văn 

Nguyên 

0001633/N

T-CCHN 

Ngày 

22/12/2015 

 

 

Khám chữa 

bệnh y học 

cổ truyền 

7h00-11h30, 

13h30-17h00 

Toàn thời gian Từ 

thứ 2 đến thứ 6 

Ngày trực 24/ 

theo lịch phân 

công 24 

 

 

 

Lương Y 

 

 

Không 

 

6 

Trần Thị Ngọc 

Quỳnh 

2731/NT-

CCHN 

 

Khám bệnh, 

chữa bệnh đa 

khoa tại 

Trạm Y tế xã 

7h00-11h30, 

13h30-17h00 

Toàn thời gian Từ 

thứ 2 đến thứ 6 

Ngày trực 24/24 

theo lịch phân 

công 

 

Y sỹ KBCB 

Đa khoa 

 

Không 

  

Mới 
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